ĐỀ HỌC SINH GIỎI HUYỆN CHƯƠNG MỸ VÒNG 2 
NĂM HỌC 2019-2020
Câu 1. (3,0 điểm)
1. 
Chứng minh rằng : 
2. 


Tìm các số tự nhiên để và là số chính phương 
Câu 2. (4,0 điểm)

Cho 


Tìm nguyên để 
Câu 3. (3,0 điểm)
1. 


Cho các số dương thỏa mãn: và 

Tính giá trị của biểu thức 
2. 
Giải phương trình : 
Câu 4. (4,0 điểm)
1) 

Tìm  để viết thành bình phương của một đa thức
2) 


Cho là các số dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
3) 


Cho dương sao cho Chứng minh 
Câu 5. (7,0 điểm)
1. 








Cho tam giác vuông tại đường cao Kẻ lần lượt vuông góc với Đường thẳng qua vuông góc với cắt tại 
a) 

Chứng minh : là trung điểm của 
b) 



Kẻ đường thẳng vuông góc với tại A cắt đường thẳng tại K. Chứng minh là tia phân giác của 
c) 
Chứng minh 
2. 


Cho tam giác kẻ các đường phân giác trong của tam giác 
a) 
Chứng minh 
b) 
Chứng minh : 

ĐÁP ÁN
Câu 1.

1.Ta có: . Mà


Cộng vế (1) và (2) ta được:



2. Đặt 


Với ta có: 



Khi 





Vậy với thì và là số chính phương.
Câu 2. 

ĐKXĐ: . Ta có:





Khi đó 



 Ta có:









Vậy với hoặc thì 
Câu 3.
1. 
Từ 




Mà 

Từ (1) và (2) suy ra 

Do đó: 
2. 
ĐK: 




Đặt 



Mà  không thỏa mãn điều kiện

Với 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
Câu 4.
1. Biến đổi 




Để trở thành bình phương của một đa thức thì 


Vậy với thì trở thành bình phương của một đa thức
2. 
Ta có: 

Ta xét 4 số thực ta có bất đẳng thức sau:


Áp dụng vào bài toán ta có:



Mà 


Cộng (1), (2) và (3) lại ta được:



Do đó 


Dấu xảy ra 


Vậy khi 
Câu 5.
1.     

[image: ]
a) 


Gọi giao điểm của với lần lượt là 


Tứ giác là hình chữ nhật 



Mà (hai góc phụ nhau) và (vuông)

Do đó 



Vì (cùng phụ với cân tại I


Tương tự . Vậy 
b) 

Ta có cân tại 



Mà và (cùng phụ 



Do đó , là phân giác của 
c) 
Ta có: 



Xét vuông tại ta có:

Do đó 


2) 
[image: ]

a) 


Lấy thuộc tia đối của tia sao cho 

Vì 

Vì 

Trừ (1) cho (2) suy ra 
b) 


Kẻ cắt đường thẳng tại 


cân tại 

Theo bất đẳng thức tam giác:

Do 

(Do 





Tương tự : 

[bookmark: _GoBack]Cộng vế với vế, ta được: 

oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
145

)1:

8944

khk

TH

khh

-==

ìì

+Û

íí

+==

îî


oleObject48.bin

image49.wmf
2

4524452001

knn

=Þ+=Þ=


oleObject49.bin

image50.wmf
8945

)2:

144()

khk

TH

khhktm

-==

ìì

+Û

íí

+==-

îî


oleObject50.bin

image51.wmf
2001

n

=


oleObject51.bin

image52.wmf
24

n

+


image3.wmf
24

n

+


oleObject52.bin

image53.wmf
65

n

-


oleObject53.bin

image54.wmf
,1;0

xyy

¹>


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1

xyxyyxyyxyxyy

+--=+-+=+-


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

11111

xxyxyxxyxyxyx

xxyyxyxxy

+++=+++=++

+--=+-+=+-


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

11

xxyyxyxy

H

xyyx

+---+

=

+-+


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

11

xxxyyyxyxxyy

H

xyyx

xyxyxxyyxy

H

xyyx

+-+--

=

+-+

éù

+-+-+-

ëû

=

+-+


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

1111

1111

111

1

xxyxyyxx

xyxxyyxy

H

yxyx

xyyxxyyyy

xyyyx

H

yyy

Hxyyxxyy

+-++-+

-+-+-

==

-+-+

-+--+--

-+-

===

---

=+-=+-


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

(

)

20201119

Hxxyyxyy

=Þ+-=Û+-+=


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

111919.11.191.1919.1

yx

Þ+-====--=--


oleObject61.bin

image62.wmf
10119

0324

1:2:

4004

11911

11119

3:4:

11911

yy

yy

ThTh

xx

xx

yy

ThktmThktm

xx

ìì

+=+=

==

ìì

ïï

ÞÛ

íííí

==

îî

-=-=

ïï

îî

ìì

+=-+=-

ïï

ÞÞ

íí

-=--=-

ïï

îî


image4.wmf
65

n

-


oleObject62.bin

image63.wmf
400;0

xy

==


oleObject63.bin

image64.wmf
4,324

xy

==


oleObject64.bin

image65.wmf
20

H

=


oleObject65.bin

image66.wmf
22

2

11

yxyyz

xcxyzxz

abc

abzabbcac

++=Þ+++++=


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

2.11

ayzbxzcxy

xyz

abc

abc

++

Þ+++=


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
00

ayzbxzcxy

abc

xyzxyz

++

++=Þ=


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

02

ayzbxzcxy

Þ++=


oleObject69.bin

image70.wmf
1

xyz

abc

++=


oleObject70.bin

image71.wmf
2019120192020

xyz

M

abc

=+++=+=


oleObject71.bin

image72.wmf
0,8

xx

³£-


image5.wmf
1

xyxy

H

xyxyyxxyxyxxyy

=--

+--++++--


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

2

216648

xxxx

+-=+


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

2

8328(1)

xxxx

Û+-=+


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

(

)

22

808

txxttxx

=+³Þ=+


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

22

1

132230

3

t

tttt

t

=-

é

Û-=Û--=Û

ê

=

ë


oleObject76.bin

image77.wmf
1

t

=-


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
2

1()

389

9()

xtm

txx

xtm

=

é

=Þ+=Þ

ê

=-

ë


oleObject78.bin

image79.wmf
{

}

1;9

S

=-


oleObject79.bin

image80.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

4232

2

2

122221

121

fxxxxxxaxxb

xxaxb

=+++----++

=+-+-++


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

fx


oleObject81.bin

image82.wmf
202

101

aa

bb

-==

ìì

Û

íí

+==-

îî


image6.wmf
,

xy


oleObject82.bin

image83.wmf
2,1

ab

==-


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

fx


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

(

)

7

114,5

2

ababab

++=Û++=


oleObject85.bin

image86.wmf
,,,

abxy


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

222222222222

22

22222222

22

2222

2

222

abxyabxyabxy

abxyaxbyabxyaxbyaxby

abxyaxby

+++=++++++

³+++++³+++++=+++

Þ+++³+++


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

2

222222

1111

Qabab

=+++³+++


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

(

)

2

2

3232

23221

22

aaa

æöæö

--

+³=-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

22

32

322(2)

2

322

3223

22

bb

ab

ababab

æö

-

+³-

ç÷

èø

+-

³Þ+³-


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

22

22

3232

2322

2

2

327

1162322.

22

1162

ababab

ab

Hayab

æö

-

++³-++

ç÷

èø

Û++-³-

+³-


oleObject91.bin

image92.wmf
(

)

2

1162487122

Q

³-+=-


image7.wmf
20

H

=


oleObject92.bin

image93.wmf
""

=


oleObject93.bin

image94.wmf
322

2

ab

-

Û==


oleObject94.bin

image95.wmf
87122

MinQ

=-


oleObject95.bin

image96.wmf
322

2

ab

-

==


oleObject96.bin

image97.emf
j

3

2

1

4

K

G

I

E

D

H

C

A

B


oleObject7.bin

image98.wmf
DE


oleObject97.bin

image99.wmf
,

AHAI


oleObject98.bin

image100.wmf
,

JG


oleObject99.bin

image101.wmf
ADHE


oleObject100.bin

image102.wmf
HAEJAE

ÛÐ=Ð


oleObject101.bin

image8.wmf
,,,,,

abcxyz


image103.wmf
0

1

90

AHAE

Ð+Ð=


oleObject102.bin

image104.wmf
0

3

90

AJEA

Ð+Ð=


oleObject103.bin

image105.wmf
AGE

D


oleObject104.bin

image106.wmf
13

AA

Ð=Ð


oleObject105.bin

image107.wmf
1

AC

Ð=Ð


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
3

)

HACACAIC

ÐÞÐ=ÐÞD


oleObject107.bin

image109.wmf
AIIC

Þ=


oleObject108.bin

image110.wmf
AIBI

=


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

IBICIA

==


oleObject110.bin

image112.wmf
AIB

D


oleObject111.bin

image9.wmf
1

y

xz

abc

++=


image113.wmf
IIBAIAB

ÞÐ=Ð


oleObject112.bin

image114.wmf
0

4

0

1

90

90

AIAB

AHAC

ì

Ð+Ð=

ï

í

Ð+Ð=

ï

î


oleObject113.bin

image115.wmf
HACIBA

Ð=Ð


oleObject114.bin

image116.wmf
1

)

A

Ð


oleObject115.bin

image117.wmf
14

AA

Ð=Ð


oleObject116.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
AB

Þ


oleObject117.bin

image119.wmf
HAK

Ð


oleObject118.bin

image120.wmf
2

2222

2

.

..

.

ADDBHD

ADDBAEECHDHEDEAH

AEECHE

ü

=

ï

Þ+=+==

ý

=

ï

þ


oleObject119.bin

image121.wmf
AHI

D


oleObject120.bin

image122.wmf
,

H


oleObject121.bin

image10.wmf
0

abc

xyz

++=


image123.wmf
22

AHAI

£


oleObject122.bin

image124.wmf
2

..

ADDBAEECAI

+£


oleObject123.bin

image125.emf
2

1

K

M

F

D

E

A

B

C


image126.wmf
K


oleObject124.bin

image127.wmf
DA


oleObject125.bin

image128.wmf
·

AKBACB

=Ð


oleObject10.bin

oleObject126.bin

image129.wmf
(

)

(.)..1

ADAC

ACDAKBggABACADAK

ABAK

DDÞ=Þ=

:


oleObject127.bin

image130.wmf
(

)

(.)..2

DCACAD

DACDBKggDCBDDKAD

DKBKBD

DDÞ==Þ=

:


oleObject128.bin

image131.wmf
(

)

2

....

ABACDCBDADAKKDADADAD

-=-==


oleObject129.bin

image132.wmf
//,

BMAD


oleObject130.bin

image133.wmf
AC


image11.wmf
2019

xyz

M

abc

=+++


oleObject131.bin

image134.wmf
M


oleObject132.bin

image135.wmf
ABM

ÞD


oleObject133.bin

image136.wmf
AAMAB

Þ=


oleObject134.bin

image137.wmf
2

MBAMABMBAB

<+Þ<


oleObject135.bin

image138.wmf
//

ADCAACAC

ADBM

BMCMACAMACAB

Þ===

++


oleObject11.bin

oleObject136.bin

image139.wmf
,)

CMACAMAMAB

=+=


oleObject137.bin

image140.wmf
.22.

.

ADACACACABABAC

ADBM

BMACABACABACABACAB

Þ=Þ=<=

++++


oleObject138.bin

image141.wmf
111111

.

2.222

ACAB

ADABACACABACAB

+

æö

Þ>=+=+

ç÷

èø


oleObject139.bin

image142.wmf
11111111

;

22

BEABBCCFACBC

æöæö

>+>+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject140.bin

image143.wmf
111111

ADBECFABBCAC

++>++


image12.wmf
(

)

2

216648

xxxx

+-=+


oleObject141.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
,

ab


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

(

)

432

242

fxxxxxab

=+-+-++


oleObject14.bin

image15.wmf
,

ab


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

114,5.

ab

++=


oleObject16.bin

image17.wmf
44

11

Qab

=+++


oleObject17.bin

image18.wmf
,,

abc


oleObject18.bin

image19.wmf
1.

abc

bca

++=


oleObject19.bin

image20.wmf
1

bca

abc

++£


oleObject20.bin

image21.wmf
ABC


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

,

AABAC

<


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

.

AHHBC

Î


oleObject23.bin

image24.wmf
,

HDHE


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

,,.

ABACDABEAC

ÎÎ


oleObject25.bin

image26.wmf
A


oleObject26.bin

image27.wmf
DE


oleObject27.bin

image28.wmf
BC


oleObject28.bin

image29.wmf
I


oleObject29.bin

image30.wmf
I


oleObject30.bin

image31.wmf
BC


oleObject31.bin

image32.wmf
AI


image1.wmf
(

)

20192020

201920212020

+

M


oleObject32.bin

image33.wmf
BC


oleObject33.bin

image34.wmf
AB


oleObject34.bin

image35.wmf
KAH

Ð


oleObject35.bin

image36.wmf
2

..

ADBDAEECAI

+£


oleObject36.bin

image37.wmf
,

ABC


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
,,

ADBECF


oleObject38.bin

image39.wmf
ABC


oleObject39.bin

image40.wmf
2

..

ABBDBDDCAD

-=


oleObject40.bin

image41.wmf
111111

ABACBCADBECF

++<++


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

(

)

2019202020192020

201912021120192021

++-=+


image2.wmf
n


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2019201820172016

2020201920182017

2019120191201920192019.....11

2021120211202120212021....12

+=+-+--

-=-++++


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

(

)

20182017201620192018

2020.201920192019...120212021...12020

éù

-+--++++

ëû

M


oleObject44.bin

image45.wmf
2

22

2

24

2465

65

nk

kh

nh

ì

+=

ï

Þ-=+

í

-=

ï

î


oleObject45.bin

image46.wmf
,0

kh

>


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

(

)

891.8989.1

khkh

-+===


